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                                                         NỘI DUNG ÔN TẬP SINH 7 
Học sinh hoàn thành các nội dung sau 
A.Phần trắc nghiệm 
I. Hãy chọn câu trả lời đúng : 
Câu 1: Tim của ếch có mấy ngăn ? 
A.2 ngăn 
B. 3 ngăn 
C.3 ngăn có vách hụt 
D. 4 ngăn 
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không liên quan đến hô hấp của ếch đồng ? 
A.Xuất hiện phổi 
B.Cử động hô hấp nhờ sự nâng hạ của thềm miệng 
C.Da trần ẩm ướt , có hệ mao mạch dày đặc 
D.Xuất hiện lồng ngực 
Câu 3: Đặc điểm hệ tiêu hóa của ếch đồng là ? 
A.Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi 
B.Có dạ dày lớn , ruột ngắn 
C.Gan , mật lớn , có tuyến tụy 
D.cả A,B,C
Câu 4: Những bộ nào sau đây thuộc lớp lưỡng cư ? 
A.Lưỡng cư không chân 
B.Lưỡng cư có đuôi 
C.Lưỡng cư không đuôi 
D.Cả A,B, C
Câu 5: Ếch đồng bắt mồi vào thời gian nào trong ngày ? 
A.Ban ngày 
B.Ban đêm 
C.Chiều và đêm 
D. Cả ngày đêm 
Câu 6: Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là sai?
 A. Là động vật biến nhiệt.
 B. Thường ẩn mình trong hang vào mùa đông.
 C. Thường bắt gặp được ở những nơi khô cằn.
 D. Thức ăn thường là sâu bọ, cua, cá con, giun, ốc, 


Câu 7. Phát biểu nào sau đây về ếch đồng là đúng
 A.Phát triển không qua biến thái. 
B. Sinh sản mạnh vào mùa đông.
C. Nguồn thức ăn chính là rêu và tảo.
D. Đẻ trứng và thụ tin ngoài.
Câu 7. Hiện tượng ếch đồng quanh quẩn bên bờ nước có ý nghĩa gì?
A. Giúp chúng dễ săn mồi.
B. Giúp lẩn trốn kể thù.
C. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hô hấp qua da.
D. Giúp chúng có điều kiện để bảo vệ trứng và con non.
Câu 8. Ở ếch đồng, đặc điểm nào dưới đây giúp chúng thích nghi với đời sống dưới nước?
A. Các chi sau có màng căng giữa các ngón.
B. Đầu dẹp, nhọn, khớp với thân thành 1 khối thuôn nhọn về phía trước.
C. Mắt và các lỗ mũi nằm ở vị trí cao trên đầu.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 9. Trong các đại diện sau, đại diện nào không thuộc lớp Lưỡng cư?
A. Cá chuồn.
B. Cá cóc Tam Đảo.
C. Cá cóc Nhật Bản.
D. Ễnh ương.
Câu 10 : Cấu tạo tim của thằn lằn 
A.2 tâm nhĩ  và 1 tâm thất 
B.1 tâm nhĩ và 1 tâm thất 
C.2 tâm nhĩ và 1 tâm thất 
D.2 tâm nhĩ và 1 tâm thất có vách hụt 
Câu 11: Ở thằn lằn máu đi nuôi cơ thể là máu gì ?
A.Máu đỏ tươi 
B.Máu đỏ thẫm 
C.Máu pha 
D.Máu ít pha 
Câu 12: Thằn lằn bóng đuôi dài bắt mồi vào thời gian nào trong ngày ? 
A.Ban ngày 
B.Ban đêm 
C. Chiều  và đêm 
D. Cả ngày đêm 
Câu 13. Phát biểu nào sau đây về thằn lằn bóng đuôi dài là đúng?
A. Không có mi mắt thứ ba.
B. Không có đuôi.
C. Da khô, có vảy sừng bao bọc.
D. Vành tai lớn.
Câu 14. Đặc điểm nào dưới đây không có ở thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Hô hấp bằng phổi.
B. Có mi mắt thứ ba.
C. Nước tiểu đặc.
D. Tim hai ngăn.
Câu 15. Đặc điểm nào dưới đây đúng khi nói về sinh sản của thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Thụ tinh trong, đẻ con.
B. Thụ tinh trong, đẻ trứng.
C. Con đực không có cơ quan giao phối chính thức.
D. Cả A, B, C đều không đúng
Câu 16. Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Vảy sừng xếp lớp.
B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.
C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt.
D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.
Câu 17. Trong các động vật sau, tim của động vật nào có vách hụt ngăn tạm thời tâm thất thành hai nửa?
A. Cá thu.
B. Ếch đồng.
C. Thằn lằn bóng đuôi dài.
D. Chim bồ câu.
Câu 18. Phát biểu nào dưới đây về hệ bài tiết của thằn lằn là sai?
A. Thận có khả năng hấp thụ lại nước.
B. Hệ bài tiết tạo ra nước tiểu đặc.
C. Có thận giữa.
D. Nước tiểu là axit uric đặc, có màu trắng.
II. Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền từ hoặc cụm từ thích hợp thay thế cho các số 
Câu 1: Lưỡng cư là những động vật có xương sống thích nghi với đời sống vừa ở nước vừa ở cạn : Da (1) ………………., di chuyển bằng (2) ……………………, hô hấp bằng (3) ………………….., có 2 vòng tuần hoàn , tim ( 4) …………………………, tâm thất chứa máu ( 5) ………………….., là động vật biến nhiệt , sinh sản trongmo6i trường nước , thụ tinh ngoài ,nòng nọc phát triển  ( 5) …………………………….
Câu 2:Bò sát là động vật có xương sống thích nghi hoàn toàn với đời sống ở cạn : Da khô , có vảy sừng , cổ dài , (1) ………………………nằm trong hốc tai , chi yếu có (2) ………………, phổi có nhiều vách ngăn , tim có ( 3) …………………..ngăn tâm thất ( trừ cá sấu ) , máu đi nuôi cơ thể vẫn là (4) ……………………….., là động vật biến nhiệt . Có cơ quan giao phối , thụ tinh trong , trứng có (5) …………………….bao bọc , giàu noãng hoàng.
B. Phần tự luận 
Học Sinh trả lời các câu hỏi sau : 
Câu 1: Hãy giải thích vì sao ếch thường sống ở nơi ẩm ướt , gần bờ nước và bắt mồi về đêm ? 
Câu 2: Lưỡng cư có vai trò gì đối với bản thân em ? 
Câu 3: Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày ? 
Câu 4: Bộ xương của thằn lằn khác với bộ xương ếch như thế nào ? 
Câu 5: Lập bảng so sánh cấu tạo các cơ quan tim , phổi , thận của thằn lằn và ếch ?
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